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(Chương trình EPS – Visa E9)

CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC Ở HÀN QUỐC



EPS

Bộ Lao động -

Thương binh và

Xã hội Việt Nam 

(đại diện là Trung tâm

Lao động ngoài nước –

COLAB).

Cách gọi tắt của Chương trình cấp phép việc làm cho

người lao động nước ngoài đến Hàn Quốc làm việc.

Bộ Việc làm và 

Lao động 

Hàn Quốc 

(đại diện là Cơ quan 

phát triển nguồn nhân 

lực Hàn Quốc – HRD) 
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Nguồn: (Chương trình EPS Hàn Quốc)

https://www.eps.go.kr/eo/EmployPerSystem.eo?natNm=kr&tabGb=02

https://www.eps.go.kr/eo/EmployPerSystem.eo?natNm=kr&tabGb=02
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Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam



- “Thi tiếng đi lao động nước ngoài phải minh bạch,
công khai” – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội Nguyễn Bá Hoan

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-

nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-

20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_mediu

m=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6Db

lHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v/v cho vay
vốn để ký quỹ đối với người lao động thuộc diện
chính sách khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo
Chương trình EPS

http://colab.gov.vn/tin-tuc/3269/Ve-chinh-sach-cho-vay-von-de-ky-

quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-di-lam-viec-

tai-Han-Quoc-theo-chuong-trinh-cap-phep-viec-lam-cho-lao-dong-

nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc.aspx

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6DblHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6DblHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6DblHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6DblHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-tieng-di-lao-dong-nuoc-ngoai-phai-minh-bach-cong-khai-20230519110747901.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0DxPxJLZEecemvMNn6DblHemHP31v-9LXcenexWu35tysakpmu3PCjxBU
http://colab.gov.vn/tin-tuc/3269/Ve-chinh-sach-cho-vay-von-de-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-chuong-trinh-cap-phep-viec-lam-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc.aspx
http://colab.gov.vn/tin-tuc/3269/Ve-chinh-sach-cho-vay-von-de-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-chuong-trinh-cap-phep-viec-lam-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc.aspx
http://colab.gov.vn/tin-tuc/3269/Ve-chinh-sach-cho-vay-von-de-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-chuong-trinh-cap-phep-viec-lam-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc.aspx
http://colab.gov.vn/tin-tuc/3269/Ve-chinh-sach-cho-vay-von-de-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuoc-doi-tuong-chinh-sach-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-chuong-trinh-cap-phep-viec-lam-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-Han-Quoc.aspx


Điều kiện đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

 Từ 18 đến 39 tuổi

 Không có án tích theo quy định của

pháp luật

 Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc  Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao

gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp)
theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và)
visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì
thời gian cư trú phải dưới 05 năm

 Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam

 Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ;

anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang
cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

 Đủ sức khỏe đi làm việc tại Hàn Quốc

theo quy định

 Không bị mù màu, rối loạn sắc giác

 Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc

chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng
ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ
vào kết quả kiểm tra tay nghề

 Trường hợp người lao động đã đi làm

việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS
thì phải về nước đúng hạn hợp đồng



❖ HIV

❖ Lậu, giang mai

❖ Lao phổi

❖ Mù màu

❖ Rối loạn sắc giác

BƯỚC 1: KHÁM SỨC KHỎE

KHÔNG



BƯỚC 2: HỌC TIẾNG HÀN (4 tháng)

➢ Sinh hoạt cơ bản

➢ Đời sống hàng ngày và giải trí

➢ Các cơ quan

➢ Hiểu về Hàn Quốc

➢ Văn hóa Hàn Quốc

➢ Đời sống nơi làm việc

➢ Luật pháp và chế độ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TIỀN GIANG THƯỜNG XUYÊN 
KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG HÀN EPS 



BƯỚC 3: THI

Trắc nghiệm trên máy tính

(40 câu/50 phút)

Lệ phí thi 24 USD (~564.000 VND)

- Thể lực, mù màu

- Kỹ năng làm việc

- Phỏng vấn



BƯỚC 4: NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1

Thi đậu

2

Tải hồ sơ – kê khai – nộp hồ sơ
tại TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
nơi có hộ khẩu thường trú

3
Kiểm tra;

xử lý hồ sơ

4

Nhập hệ thống



BƯỚC 5: CHỦ CHỌN



BƯỚC 6: NỘP TIỀN – KÝ HỢP ĐỒNG

630 USD ~ 15.000.000 VND

(chi phí phái cử đi làm tại Hàn)

Hợp đồng 3 năm

(có thể gia hạn thêm 1 năm 10 tháng)



BƯỚC 7: KÝ QUỸ (Tiền đảm bảo chống trốn)

100.000.000 VND

ở Ngân hàng Chính sách xã hội
*Khi trở về Việt Nam đúng hạn, được

nhận lại gốc+lãi

**Nhà nước có chương trình hỗ trợ cho

vay ký quỹ

gửi fax Giấy xác nhận ký quỹ 

đến Trung tâm Lao động ngoài nước



BƯỚC 8: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN - BAY

• Chi phí học định hướng: tối đa 2.400.000 VND 

• Đồng phục: 280.000 ~ 300.000 VND

• Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 VND

• Tiền tổ chức xuất cảnh: 150.000 VND

• Phí soi chiếu an ninh và phục vụ hành khách

tại sân bay: 10.5 USD ~250.000 VND



*Khi về nước đúng hạn, được nhận lại gốc + lãi

~ 135.000.000 ~ 140.000.000 VND (chưa tính lương)

**Có thể xem tổng chi phí thực tế ~ 25.000.000 ~ 30.000.000 VND

Học tiếng Hàn 5.000.000 ~ 10.000.000

Lệ phí thi (24 USD) 564.000 

Ký quỹ (tiền bảo đảm chống trốn)* 100.000.000

Chi phí phái cử đi làm tại Hàn Quốc (630 USD) 15.000.000

Chi phí hành chính xin cấp visa 390.000

Chi phí học định hướng 2.400.000

Tiền đồng phục 280.000 ~ 300.000

Tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000

Tiền tổ chức xuất cảnh 150.000

Phí soi chiếu an ninh và phí phục vụ hành khách tại sân bay (10.5 USD) 250.000 

TỔNG 125.000.000 ~ 130.000.000

Tổng chi phí đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS – visa E9)

**Tỷ giá (6/2023): 1 USD = 23.500 VND



❖ Lương cơ bản tối thiểu tại Hàn Quốc (năm 2023) – tỷ giá 1 won = 17.98 VND

+ Lương giờ (9.620 won/1 tiếng) ~ 173.000 VND/1 tiếng

+ Lương ngày (8 tiếng) ~ 1.300.000 VND

+ Lương tháng (~209 tiếng) ~ 36.000.000 VND/1 tháng

*Nếu tăng ca, làm thêm: 45 ~ 75.000.000/1 tháng

**Lương theo giờ ở Hàn Quốc mỗi năm đều tăng

***Có thể đổi chỗ làm

***Có chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật

***Được đối xử công bằng theo luật

***Được đăng ký học tiếng, học nghề

(có lợi khi về lại Việt Nam làm việc)

****Có cơ hội lưu trú làm việc tại Hàn 10 năm hoặc
chuyển visa F2-R



EPS là chương trình ký kết

giữa 2 Chính phủ Việt - Hàn

an toàn

(2) Học tiếng Hàn (4 tháng)

Học phí 5.200.000 VND

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TIỀN GIANG

30 Đinh Bộ Lĩnh, P2, Mỹ Tho, Tiền Giang

(1) Khám sức khỏe

Không HIV, giang mai,

mù màu, loạn sắc giác, v.v. 

(3-1) Thi trắc nghiệm tiếng

trên máy tính

lệ phí thi 24 USD (~564.000 VND)

(3-2) Kiểm tra

thể lực, mù màu

phỏng vấn

Thi đậu

(4) Nộp hồ sơ

tại TTDVVL
(5) Chủ chọn

(7) Ký quỹ chống trốn

(được lấy lại gốc + lãi khi

về nước, nhà nước có hỗ

trợ cho vay)

100.000.000 VND

(6-2) Ký hợp đồng

3 năm

- Được gia hạn thêm 1 

năm 10 tháng

- Được đổi chỗ làm

(6-1) đóng

630 USD

(~15.000.000 VND)

tiền phái cử đi làm

(8-1) Học định hướng

(tiền học định hướng, quỹ

hỗ trợ, đồng phục)

tối đa 2.800.000 VND

(8-2) Bay

+ tiền tổ chức bay 100.000 VND

+ phí soi chiếu an ninh 10.5 USD

(~250.000 VND) 

TỔNG PHÍ ĐI THỰC TẾ

25 ~ 30.000.000 VND
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